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Lĩnh vực thử nghiệm: Dược 

Field of testing:             Pharmaceutical 

TT 

Tên sản phẩm,    

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn          

định lượng       

(nếu có)/         

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation     

(if any)/range 

of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1. 
Dược liệu  

Herbal 

Định lượng tinh dầu 

Assay of volatile Oil 
 

Dược điển Việt Nam 

(DĐVN), dược điển các 

nước, các tiêu chuẩn sơ 

sở do Bộ Y tế cấp số 

đăng ký 

Vietnamese 

pharmacopeia, other 

pharmacopeia, 

manufacturer’s 

specification approved 

by MOH    

2. 

Mỹ phẩm 

Cosmetics 

 

Xác định hàm lượng 

Corticoid: (Dexamethason 

acetat, Betamethason 

valerat, Prednisolone, 

Dexamethason, 

Betamethason dipropionat, 

Flucinolon acetonid, 

Hydrocortison acetat, 

Cortisol acetat) 

Phương pháp HPLC 

 

Determination of 

Corticoid:  (Dexamethason 

acetat, Betamethason 

valerat, Prednisolone, 

Dexamethason, 

Betamethason dipropionat, 

Flucinolon acetonid, 

Hydrocortison acetat, 

Cortisol acetat) 

HPLC method 

150 µg/g mỗi 

chất 

150 µg/g 

each 

compound 

 

 

KHD/TQKT/78 (2024) 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hoá 

Field of testing:             Chemical   

TT 

Tên sản phẩm,   

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn                 

định lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Thực phẩm 

chức năng 

Functional food 

Định lượng Curcuminoid: 

Curcumin, Demethoxy 

curcumin, Bisdemethoxy 

curcumin 

Phương pháp HPLC 

Assay Curcuminoid: 

Curcumin, Demethoxy 

curcumin, Bisdemethoxy 

curcumin 

HPLC method 

15 mg/kg mỗi 

chất 

15 mg/kg each 

compound 

 

 

KHD/TQKT/71 (2024) 

2.  

Định lượng Taurin  

Phương pháp HPLC 

Assay Taurin  

HPLC method 

100 µg/g KHD/TQKT/79 (2024) 

3.  
Thực phẩm 

Food 

Xác định hàm lượng Natri 

benzoat 

Phương pháp HPLC 

Determination of Natri 

benzoat content 

HPLC method 

30 mg/kg 
KHD/TQKT/56 (2024) 

 

 

Chú thích/ Note: 

- KHD/TQKT / xx : Phương pháp thử do PTN xây dựng/Laboratory developed method 

- Trường hợp Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm cung cấp dịch vụ thử nghiệm 

thì  Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm phải đăng ký hoạt động và được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ 

It is mandatory for the Drug, Cosmetic and Food Quality Control Center, that provides the testing 

services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the 

law before providing the service. 
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